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Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí, nhân viên

Năm học 2024–2025

(Kèm theo Quyết định số 310/QĐ-THĐK,  ngày 27/6/2025 của Hiệu trưởng)

        1. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí 

việc làm và trình độ được đào tạo

Trình độ đào tạo Hạng chức dang

nghề nghiệpSTT Nội dung TS

T.S ĐH CĐ IV III II

Tổng số GV, CBQL và NV 34 1 32 1 29 5

I Cán bộ quản lý 1 1 1 1

1 Hiệu trưởng 1 1 1

2 P. Hiệu trưởng 1 1 1

II Giáo viên 30 0 29 1 26 4

1 GVVH 23 0 22 1 22 1

2 Tiếng Anh 2 2 2

3 Âm nhạc 1 1 1

4 Mỹ Thuật 2 2 2

5 Giáo dục Thể chất 1 1 1

6 Tin học và Công nghệ 1 1 1

III Nhân viên 2 2 2

1 Nhân viên Kế toán 1 1 1

2 Nhân viên Thư viện 1 1 1

         2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đánh giá 

năm học 2024-2025 



Xếp loại viên chức Tự đánh giá Chuẩn 

nghề nghiệp

Giáo viên giỏi

Xuất sắc Tốt Tốt Khá Tỉnh Huyện Trường
Đội ngũ

Số 

lượ

ng

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

CBQL 2 2 100 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Giáo viên 31 5 16 25 81 17 55 14 45 0 0 8 26 21 68

Nhân viên 2 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 35 7 20 27 77 19 58 14 42 0 0 8 26 21 68

         
         3. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi 
dưỡng năm học 2024-2025
          Hoàn thành BDTX: 32/32 = 100%; trong đó BGH: 02, GV: 30.

Đông Kết, ngày 27 tháng 6 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Đào
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